	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 28/9/2015 đến ngày 02/10/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	7910 /BNN-TCLN
	28/9/2015
	V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê rừng  
	
	

	2. 
	Bộ Y tế
	7178 /BYT-DP
	28/9/2015
	V/v tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết  
	
	

	3. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	6956/BKHĐT-KTDV
	28/9/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW 
	
	

	4. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	46 /2015/QĐ-TTg
	28/9/2015
	Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng  
	01/01/2016
	

	5. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	36 /2015/TT-BLĐTBXH
	28/9/2015
	Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
	12/11/2015
	

	6. 
	Bộ Tư pháp
	275 /BC-BTP
	28/9/2015
	V/v công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2015 
	
	

	7. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1672 /QĐ-TTg
	28/9/2015
	Quyết định V/v thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư 
	
	

	8. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1671 /QĐ-TTg
	28/9/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen 
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1670 /QĐ-TTg
	28/9/2015
	Quyết định V/v phê duyệt quy hoạch mạng lưới các viện trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiêm về Công nghệ sinh học 
	
	

	10. 
	Bộ Tài chính
	13459 /BTC-TCDT
	28/9/2015
	V/v thực hiện công tác xuất cấp giao nhận hàng dự trữ quốc gia  
	
	

	11. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	12876 /BGT
	28/9/2015
	V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi VBQPPL 
	
	

	12. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	08 /2015/TT-BKHĐT
	28/9/2015
	Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Kế hoạch và đầu tư
	28/9/2015
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	89 /TB-BKHĐT
	29/9/2015
	Thông báo danh sách thành viên BCĐ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 
	
	

	14. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	6999/BKHĐT-QLĐT
	29/9/2015
	V/v đôn đốc các Bộ, ngành địa phương triển khai kết luận phó TTCP Hoàng Trung Hải  
	
	

	15. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	6998/BKHĐT-KTDV
	29/9/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW dự án khởi công mới Đầu tư xây dựng công trình: hạ tầng Kỹ thuật khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm 
	
	

	16. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	6978/BKHĐT-KTNN
	29/9/2015
	V/v thẩm định vốn và phần vốn ngân sách trung ương  
	
	

	17. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	55 /2015/TT-BGTVT
	29/9/2015
	Thông tư công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Long An và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho
	01/01/2016
	

	18. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	3615 /BKHCN-TĐC
	29/9/2015
	V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 89 
	
	

	19. 
	Bộ Công thương
	10048 /BCT-TTTN
	29/9/2015
	V/v triển khai thực hiện quy haọch phát triển hệ thống trung tâm logis trên địa bàn cả nước 
	
	

	20. 
	Văn phòng Chính Phủ
	7845 /VPCP-QHQT
	30/9/2015
	V/v bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại  
	
	

	21. 
	Văn phòng Chính Phủ
	7816 /VPCP-TTĐT
	30/9/2015
	V/v kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản 
	
	

	22. 
	Văn phòng Chính Phủ
	7815 /VPCP-V.I
	30/9/2015
	V/v đơn phản ánh của ông Hà Tiến Thư 
	
	

	23. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	30 /CT-TTg
	30/9/2015
	Chỉ thị V/v tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá 
	
	

	24. 
	Văn phòng Chính Phủ
	2071 /VPCP
	30/9/2015
	V/v công tác đối ngoại của các bộ ngành địa phương  
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1684 /QĐ-TTg
	30/9/2015
	Quyết định V/v phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế 
	
	

	26. 
	Bộ Tài chính
	13554 /BTC
	30/9/2015
	V/v báo cáo kế hoạch IPO và bán đấu giá cổ phần nhà nước qua các sở giao dịch chứng khoán 
	
	

	27. 
	Chính phủ
	85 /2015/NĐ-CP
	1/10/2015
	Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ 
	15/11/2015
	

	28. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	8064 /BNN-HTQT
	1/10/2015
	V/v góp ý về gia hạn dự án vốn vay IFAD 
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính Phủ
	7857 /VPCP-KTTH
	1/10/2015
	V/v vốn đối ứng các chương trình dự án ODA 
	
	

	30. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	7150/BKHĐT-KTNN
	1/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn dự án bảo tồn phát triển bền vững  
	
	

	31. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	44 /2015/TT-BTNMT
	1/10/2015
	Thông tư Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn
	16/11/2015
	

	32. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4112/BTNMT-CNTT
	1/10/2015
	V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài nguyên và MT tỉnh  
	
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	3585 /BTP-TCTHA
	1/10/2015
	V/v đề xuất sửa đổi bổ sung Thông tư số 14 
	
	

	34. 
	Bộ Y tế
	25/2015 /TT-BYT
	1/10/2015
	Thông tư quy định về hòm thư góp ý tại các cơ sở y tế 
	01/12/2015
	

	35. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	25 /CT-TTg
	1/10/2015
	Chỉ thị V/v tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên 
	
	

	36. 
	Bộ Tài chính
	150 /2015/TT-BTC
	1/10/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, Quốc lộ 91
	01/01/2016
	

	37. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	13120 /BGT
	1/10/2015
	V/v Báo cáo phương án về chế độ, chính sách đối với lực lượng quản lý 
	
	

	38. 
	Bộ Quốc Phòng
	116 /2015/TT-BQP
	1/10/2015
	Thông tư quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu 
	20/11/2015
	

	39. 
	Bộ Công thương
	10170 /BCT-CNĐP
	1/10/2015
	V/v rà soát CCN đề nghị NSTW hỗ trợ đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
	
	

	40. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	7180/BKHĐT-LĐVX
	2/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối dự án khởi công mới  
	
	

	41. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	4079 /CTPH
	2/10/2015
	V/v Chương trình phối hợp công tác giữa bộ Văn hóa TT và DL và Bộ GTVT phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 
	
	

	42. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	3985 /LĐTBXH
	2/10/2015
	V/v công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL 
	
	

	43. 
	Bộ Lao động, Thương binh &XH
	3984 /LĐTBXH
	2/10/2015
	V/v đánh giá kết quả thực hiện đề án 32 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 
	
	

	44. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV
	2/10/2015
	Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện)
	20/11/2015
	

	45. 
	Văn phòng Chính Phủ
	330 /TB-VPCP
	2/10/2015
	Thông báo ý kiến Thủ tướng CP về kết quả Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt chỉ thị số 15 
	
	

	46. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	28 /2015/TT-BTTTT
	2/10/2015
	Thông tư quy định danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát đặc thù trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích
	01/01/2016
	

	47. 
	Bộ Xây dựng
	2273 /BXD
	2/10/2015
	V/v hướng dẫn thay đổi hạng mục trong danh sách đầu tư chương trình đô thị miên núi phía bắc 
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	1696 /QĐ-TTg
	2/10/2015
	Quyết định phê duyệt chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới  
	
	

	49. 
	Bộ Tài chính
	153 /2015/TT-BTC
	2/10/2015
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 
	01/12/2015
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	152 /2015/TT-BTC
	2/10/2015
	Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên 
	20/11/2015
	

	51. 
	Chính phủ
	86 /2015/NĐ-CP
	2/10/2015
	Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
	01/12/2015
	

	52. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	8121 /BNN-HTQT
	2/10/2015
	V/v thực hiện quyền điều tra của WB đối với chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn 
	
	

	53. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7196/BKHĐT-LĐVX
	2/10/2015
	V/v thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư các cơ sở cau nghiện 
	
	

	54. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	7183/BKHĐT-TCCB
	2/10/2015
	V/v xin ý kiến về tên gọi của các phòg trong cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư  
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